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c) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất;
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d) Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác quy định tại Điều 16 và tạm

xuất, tái nhập quy định tại Điều 17 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22
tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp để
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (trừ trường hợp tạm
nhập, tái xuất để thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản
xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư);

đ) Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với thương nhân
nước ngoài;

e) Mua bán giữa các doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp trong khu

phi thuế quan; doanh nghiệp trong khu chế xuất bán tài sản thanh lý vào nội địa;

g) Nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia
công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ

nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình

thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài;

chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương
nhân nước ngoài;

h) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước
chưa sản xuất được; phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của

các bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

i) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi

ro cao do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất
lượng sản phẩm, hàng hóa;

k) Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà các bộ, cơ quan

ngang bộ đã có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, doanh nghiệp (sau đây viết chung là doanh nghiệp) nhập khẩu
máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư này.

3. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết

bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi

tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử
dụng được thiết kế.

2. Dây chuyền công nghệ là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương
tiện được bố trí, lắp đặt, kết nối liên hoàn tại một địa điểm nhất định theo sơ đồ,
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quy trình công nghệ đã thiết kế, bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất.

3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là máy móc,
thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi xuất xưởng đã được lắp ráp và vận hành,
hoạt động.

4. Tuổi thiết bị là thời gian (tính theo năm) được xác định từ năm sản xuất

đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Năm nhập khẩu là

năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử

dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

2. Không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
đã qua sử dụng không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo

vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ cho phép nhập khầu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
tại Việt Nam.

Chương II

TIỂU CHÍ NHẬP KHẢU MÁY MÓC, THIẾT BỊ,
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 5. Tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng
các tiêu chí sau:

1. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an

toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến dây chuyền công nghệ

nhập khẩu thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp
với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Việt Nam hoặc tiêu chuẩn

quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng
và bảo vệ môi trường.

2. Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền
công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở

lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

3. Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với
thiết kế.

4. Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ
hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao quy định tại Nghị định số
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101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

5. Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít
nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh
tế (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD).

Điều 6. Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các
tiêu chí sau:

1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc

một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành

kèm theo Thông tư này.

2. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

a) Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và
bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu,

thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của

TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an

toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Chương III

NHẬP KHẢU MÁY MÓC, THIÉT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ
ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Điều 7. Việc nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp
phải bổ sung tài liệu sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của

doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục nhập khẩu có trách
nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được

cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai

thác được không đầy đủ, không chính xác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận,
giải quyết thủ tục nhập khẩu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung bản sao Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập

khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp

ứng các yêu cầu quy định tại Điều 12 Thông tư này. Nội dung chứng thư giám định
thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

2. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định tại khoản
1 Điều này về cơcơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.








































































